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Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 Đắk Lắk  (2016-2017) 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 
1 C 9 C 17 C 25 D 33 B 
2 B 10 A 18 B 26 C 34 D 
3 D 11 A 19 D 27 B 35 D 
4 A 12 C 20 B 28 D 36 D 
5 B 13 D 21 C 29 A 37 A 
6 D 14 D 22 B 30 A 38 D 
7 A 15 A 23 A 31 A 39 D 
8 B 16 B 24 C 32 B 40 A 

1. Đáp án:C  
Dịch: Những người khác thấy điều đó thật khủng khiếp,... bay không nguy hiểm hơn các loại 

phương tiện giao thông khác, vài nhà nghiên cứu còn nói rằng nó an toàn hơn.-> Although= mặc 

dù.  
2. Đáp án:B  

During+N/V_ing: trong suốt quá trình...  
3. Đáp án:D  

Pilot= phi công. Ở đây đang đề cập đến việc đi lại bằng máy bay -> pilot’s  
4. Đáp án:A  

Cấu trúc: N1+whose+N2: N2 của N1. Dịch: Những người làm công việc chăm sóc hành khách,...  
5. Đáp án:B  

Take care of= Chăm sóc, quan tâm  
6. Đáp án:D  

Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.  
7. Đáp án:A  

Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.  
8. Đáp án:B  

Dấu hiệu: ... are fomer who desire to...-> chủ ngữ là người. Film Direction= sản suất-> Film 

Director= đạo diễn phim.  
9. Đáp án:C  

Dịch: việc lái xe bên tay trái làm con gái tôi rất ngạc nhiên khi nó lần đầu tới thăm London. Cô 

con gái bị làm ngạc nhiên -> very suprised.  
10. Đáp án:A  

Nga: “Bạn có kế hoạch gì vào ngày chủ nhật không Mai?” -> Not really= tôi không chắc chắn lắm. 
Còn  
lại: B= tại sao không, C= tôi đống ý, D= Không vấn đề gì.  

11. Đáp án:A  
When+ QKĐ, QKTD: một sự việc xen vào khi 1 sự việc khác đang diễn ra.  

12. Đáp án:C 
John: “Bạn của tôi vừa mới hoàn thành bài kiểm tra.”-> Mary “Well done” bạn ấy làm tốt lắm. ( 
dùng  
khi khen ai đó làm tốt điều gì). Các đáp án còn lại: A= những lời chúc tốt đẹp nhất, B=Đó là vinh dự 

của tôi (dùng khi ai đó nhờ làm việc gì), D= Điều đó thất tốt.  
13. Đáp án:D  

Suggest+V_ing hoặc Suggest+that+ S+ V_bare.  
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14. Đáp án:D  
Tobe+ adj+for sb/sth+ to V: như thế nào đối với ...khi làm việc gì. Dịch: rất quan trọng với các 

nước phát triển trong việc giảm sự tiêu thụ năng lượng nhiều nhất có thể-> to reduce/ 

comsumption.  
15. Đáp án:A  

Take= đưa đón. Dịch: trẻ con thích được đưa đến sở thú vào cuối tuần. ->bị động:be 

taken và Enjoy+V_ing=> being taken.  
16. Đáp án:B  

Rút gọn mệnh đề quan hệ: Passengers who travel...= passengers travelling...  
17. Đáp án:C  

Take off= cởi bỏ (quần áo)  
18. Đáp án:B  

Câu tường thuật không có từ để hỏi thì thêm “if/whether” và lùi động từ 1 thì.  
19. Đáp án:D  

Trong câu bị động by + O luôn đứng sau  trạng từ chỉ nơi chốn và đứng trước trạng từ chỉ thời gian.  
20. Đáp án:B  

Dịch:Mọi người tin rằng những gì họ làm trong ngày đầu tiên của năm mới sẽ ảnh hưởng đến may 

mắn cả năm của họ.  
21. Đáp án:C  

Separate= tách rời, ngăn cách. DichjL phòng khách và phòng ăn được ngăn cách bởi một bức 

tường nhỏ...  
22. Đáp án:B  

Due to= bời vì. Dịch: bởi vì sự nhút nhát của tôi, họ đã không cho tôi nhận công việc của một tiếp 
tân.  

23. Đáp án:A  
Đối với thời gian (3 days) thì within- trong vòng khoảng bao lâu nên sử dụng, “purchase” ở đây là 

danh từ-> “of”.  
24. Đáp án:C  

Câu điều kiện đảo loại hai: Were+S+to V, S+ would+ V: diễn tả điều không xả ry ở hiện tại.  
25. Đáp án:D  

The+ N+ for+...-> inspiration= nguồn cảm hứng.  
26. Đáp án:C  

Mass media mang nghĩa chung và phù hợp nhất. Dịch: các phương tiện truyền thông cho chúng ta 
biết  
điều gì đang diễn ra ở một thành phố, một quốc gia hay là trên toàn cầu.  

27. Đáp án:B  
Mệnh đề chính ở đây là “She’d save money”-> câu hỏi đuôi thì viết dạng phủ định của nó 

“wouldn’t she”  
28. Đáp án:D 

 
Câu trước đó nói rằng: một trong những cách cải thiện của bảo tàng là thông qua công nghệ và học 
qua  
tương tác:... -> sử dụng công nghệ để giúp mọi người học.  

29. Đáp án:A  
“look on the Internet and find the best museums near you”: sử dụng mạng internet và tìm kiếm 

những bảo tàng tốt nhất gần bạn.  
30. Đáp án:A  



Trung tâm Luyện thi Amax – 39 LK 6A Làng Việt Kiều Châu Âu 
 

Fanpage : https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

Dòng thứ 4 đoạn 3 “the museum itself explores the past, present and future of music”-> đáp án A là 
sai.  

31. Đáp án:A  
Câu cuối đoạn 4 “there’s a cafe and a shop selling delicious chocolate sweets” ở bảo tàng có một 

quán cafe và một của hàng bán những viên kẹo socola ngon tuyệt.  
32. Đáp án:B  

Câu 2 đoạn 1 “Visiting them wasn’t a lot of fun for teenagers” -> boring.  
33. Đáp án:B  

“th” trong từ “theater” phát âm là /θ/, trong các từ còn lại là /ð/.  
34. Đáp án:D  

“a” trong từ “separate” là âm câm, trong các từ còn lại là /ei/.  
35. Đáp án:D  

“ed” trong từ “enjoyed” phát âm là /d/, trong các từ còn lại là /id/.  
36. Đáp án:D  

If only= wish: giá mà. Các câu còn lại sai về nghĩa.  
37. Đáp án:A  

Although+ clause= In spite of+ V_ing/N: mặc dù...  
38. Đáp án:D  

“Don’t forget to...”-> lời nhắc nhở-> remind+ sbd+ to do sth.  
39. Đáp án:D  

Câu gốc: Nigel không có truyền hình vệ tinh nên anh ấy không thể xem trận đấu đó được. Đây là 1 
điều  
có thật ở hiện tại ->Dùng câu điều kiện loại 2 viết về điều trái với hiện tại: If+ S+ V_ed, S+would+ 
V.  

40. Đáp án:A  
Câu gốc: không ai trong gia đình dễ mến hơn Laura. -> Laura là người dễ mến nhất trong gia đình. 

 


